
PHỤ LỤC PHẠM VI CHỨNG NHẬN 
(Ban hành kèm theo Giấy chứng nhận số QC 0049 – 10 - 00) 

 

STT Chủng loại quạt Kiểu quạt 

 Cấp bảo 

vệ chống 

giật điện 

Thông số kỹ thuật 

1.  Quạt bàn B3KT 0 220V/50Hz/35W 

2.  Quạt bàn B3U 0 220V/50Hz/35W 

3.  Quạt bàn B3Đ 0 220V/50Hz/35W 

4.  Quạt bàn  B4U 0 220V/50Hz/44W 

5.  Quạt lỡ L03 0 220V/50Hz/43W 

6.  Quạt lỡ LC-609 0 220V/50Hz/43W 

7.  Quạt đứng ĐK071 0 220V/50Hz/43W 

8.  Quạt lỡ L02 0 220V/50Hz/43W 

9.  Quạt đứng CCKD 0 220V/50Hz/43W 

10.  Quạt treo T1400 0 220V/50Hz/43W 

11.  Quạt treo T092 0 220V/50Hz/43W 

12.  Quạt treo T072 0 220V/50Hz/43W 

13.  Quạt treo TK2D 0 220V/50Hz/43W 

14.  Quạt treo công nghiệp TCN-2D 0 220V/50Hz/44W 

15.  Quạt treo T082 0 220V/50Hz/44W 

16.  Quạt treo TD309 0  220V/50Hz/44W 

17.  Quạt lỡ L309D 0 220V/50Hz/44W 

18.  
Quạt đứng công nghiệp 

cánh 400 mm DCN 308 0 220V/50Hz/43W 

19.  Quạt lỡ công nghiệp LU-04 0 220V/50Hz/43W 

20.  Quạt lỡ L309 0 220V/50Hz/43W 

21.  Quạt đảo điện CF400 0 220V/50Hz/44W 

22.  Quạt đảo Dimer CFĐ400 0 220V/50Hz/44W 

23.  Quạt đứng có điều khiển CCKDR 0 220V/50Hz/44W 

24.  Quạt treo có điều khiển TRU104 0 220V/50Hz/44W 

25.  
Quạt đứng công nghiệp 

cánh 450 mm DCN 805 0 220V/50Hz/60W 

26.  Quạt treo công nghệp TCN 0 220V/50Hz/60W 

27.  Quạt sạc điện QS-02 0 220V/50Hz/8W 

                                                                                                                 

                                                                                                                    Giám Đốc 


